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Hệ

EEAC22IU01 (EEAC22IU01)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU22181 Nguyễn Tuấn An 28/08/2004 Nam Tỉnh Bình Dương

2 EEACIU22005 Nguyễn Thế Anh 04/03/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

3 EEACIU22191 Phạm Vũ Anh 21/01/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

4 EEACIU22224 Nguyễn Gia Bảo 16/03/2004 Nam Tỉnh Gia Lai

5 EEACIU22030 Phan Quốc Dũng 26/05/2004 Nam Tỉnh Bình Định

6 EEACIU22155 Huỳnh Đức Duy 01/09/2004 Nam Tỉnh Sóc Trăng

7 EEACIU22024 Nguyễn Quốc Đại 10/03/2004 Nam Tỉnh Tiền Giang

8 EEACIU22199 Nguyễn Phúc Định 15/06/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

9 EEACIU22164 Nguyễn Hoàng 15/03/2004 Nam Tỉnh Bình Dương

10 EEACIU22049 Nguyễn Phạm Việt Huy 26/04/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

11 EEACIU22178 Phạm Trần Gia Huy 12/04/2004 Nam Tỉnh Quảng Nam

12 EEACIU22206 Nguyễn Phúc Khang 24/12/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

13 EEACIU22162 Trần Hữu Khang 22/12/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

14 EEACIU22200 Nguyễn Duy Khánh 16/02/2004 Nam Tỉnh Nghệ An

15 EEACIU22188 Huỳnh Nguyên Khoa 04/10/2004 Nam Tỉnh Quảng Nam

16 EEACIU22203 Nguyễn Anh Luân 15/04/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

17 EEACIU22215 Nguyễn Thành Luân 10/09/2004 Nam Tỉnh Đồng Nai

18 EEACIU22197 Nguyễn Anh Minh 05/03/2004 Nam Tỉnh Nghệ An

19 EEACIU22084 Lê Trọng Nghĩa 12/01/2004 Nam Tỉnh Đồng Nai

20 EEACIU22160 Lê Kim Ngọc 11/12/2004 Nữ Tỉnh Đồng Nai

21 EEACIU22189 Trần Thiên Phước 05/11/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

22 EEACIU22196 Nguyễn Ngọc Tài 21/10/2004 Nam Tỉnh Bình Dương

23 EEACIU22166 Đỗ Hữu Hải Tân 07/05/2004 Nam Tỉnh Đồng Nai

24 EEACIU22219 Thạch Minh Thịnh 30/03/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

25 EEACIU22229 Võ Triệu Văn 22/12/2003 Nam Tỉnh Bến Tre

26 EEACIU22204 Nguyễn Đặng Thành Vinh 08/11/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

27 EEACIU22139 Nguyễn Đình Uyên Vy 02/09/2003 Nữ
Thành phố Hồ Chí
Minh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 27 sinh viên.
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Hệ

EEAC22IU11 (EEAC22IU11)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU22183 Phan Thế Anh 13/09/2004 Nam Tỉnh An Giang

2 EEACIU22194 Nguyễn Xuân Duy 17/01/2004 Nam Tỉnh Bình Dương

3 EEACIU22211 Trịnh Minh Duy 11/11/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

4 EEACIU22027 Nguyễn Tấn Đạt 03/01/2004 Nam Tỉnh Khánh Hòa

5 EEACIU22170 Phan Tiến Đạt 25/11/2004 Nam Tỉnh Tiền Giang

6 EEACIU22168 Nguyễn Minh Đức 11/12/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

7 EEACIU22156 Hồ Ngọc Hải 07/09/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

8 EEACIU22140 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 19/07/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

9 EEACIU22165 Đinh Vũ Hoàng Minh 05/06/2004 Nam Tỉnh Bình Dương

10 EEACIU22083 Trịnh Hoàng Uyên Nghi 14/12/2004 Nữ Tỉnh Bình Dương

11 EEACIU22157 Nguyễn Hoàng Phúc 04/01/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

12 EEACIU22169 Nguyễn Duy Quang 22/06/2004 Nam Thành phố Hà Nội

13 EEACIU22207 Dương Quốc Quân 19/12/2004 Nam Tỉnh Hà Tĩnh

14 EEACIU22226 Dương Công Thành 14/06/2004 Nam Tỉnh Bình Dương

15 EEACIU22220 Dương Ngọc Đông Thịnh 03/11/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

16 EEACIU22222 Lê Quang Thông 06/10/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

17 EEACIU22234 Trần Minh Trí 02/12/2004 Nam Tỉnh Đồng Nai

18 EEACIU22158 Phan Quốc Việt 26/05/2004 Nam Tỉnh Khánh Hòa

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 18 sinh viên.
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Hệ

EEAC22IU21 (EEAC22IU21)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU22201 Nguyễn Lê Giang An 12/06/2004 Nam Tỉnh Quảng Trị

2 EEACIU22018 Phan Chí Bảo 15/07/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

3 EEACIU22180 Hồ Minh Đại 07/10/2003 Nam Tỉnh Đồng Nai

4 EEACIU22213 Nguyễn Đặng Trung Hiếu 01/12/2004 Nam Tỉnh Bình Phước

5 EEACIU22205 Nguyễn Đức Huy 22/01/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

6 EEACIU22193 Nguyễn Thế Hưng 02/12/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

7 EEACIU22082 Đỗ Phương Nam 19/04/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

8 EEACIU22184 Phan Đông Nghi 18/10/2004 Nam Tỉnh Đồng Nai

9 EEACIU22202 Nguyễn Đình Phúc 26/02/2004 Nam Tỉnh Đồng Nai

10 EEACIU22232 Vương Thiện Quang 28/11/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

11 EEACIU22176 Hoàng Minh Quân 07/03/2004 Nam Tỉnh Bình Dương

12 EEACIU22235 Nguyễn Minh Quân 19/07/2003 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

13 EEACIU22190 Bùi Mạnh Quí 04/09/2004 Nam Thành phố Cần Thơ

14 EEACIU22216 Lê Duy Hoàng Sơn 10/10/2004 Nam Tỉnh Quảng Ngãi

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 14 sinh viên.
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Hệ

EEAC22IU41 (EEAC22IU41)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU22221 Nguyễn Lê Nam Anh 05/10/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

2 EEACIU22171 Phạm Thanh Gia Bảo 22/06/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

3 EEACIU22217 Trần Gia Bảo 24/02/2004 Nam Tỉnh Đồng Nai

4 EEACIU22161 Hồ Tịnh Bội 30/03/2004 Nữ
Thành phố Hồ Chí
Minh

5 EEACIU22159 Vũ Hồng Công 21/08/2004 Nam
Tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu

6 EEACIU22214 Trần Quang Cường 27/02/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

7 EEACIU22175 Lê Đoàn Khương Duy 04/02/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

8 EEACIU22208 Lê Tấn Duy 18/01/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

9 EEACIU22179 Ngô Quốc Duy 26/08/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

10 EEACIU22223 Nguyễn Minh Duy 22/09/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

11 EEACIU22033 Trần Khánh Duy 17/01/2004 Nam Tỉnh Quảng Trị

12 EEACIU22228 Nguyễn Tân Hồng Dương 17/05/2004 Nữ Tỉnh Long An

13 EEACIU22163 Đào Gia Huy 12/03/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

14 EEACIU22231 Nguyễn Văn Gia Huy 18/02/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

15 EEACIU22210 Phạm Ngọc Thế Huy 13/02/2004 Nam Tỉnh Bến Tre

16 EEACIU22209 Nguyễn Việt Khang 26/09/2004 Nam Tỉnh Khánh Hòa

17 EEACIU22212 Phạm Nguyên Khoa 13/05/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

18 EEACIU22225 Vũ Đình Kiên 17/05/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

19 EEACIU22144 Nguyễn Khôi Nguyên 06/07/2003 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

20 EEACIU22097 Phan Hữu Phúc 24/01/2004 Nam Tỉnh An Giang

21 EEACIU22151 Lê Trần Huy Phương 02/01/2004 Nam Tỉnh Đồng Tháp

22 EEACIU22106 Lê Minh Quân 07/12/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

23 EEACIU22185 Trần Kỳ Sáng 05/05/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

24 EEACIU22112 Nguyễn Như Hoàng Thắng 03/06/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

25 EEACIU22230 Nguyễn Võ Minh Thông 17/07/2004 Nam Tỉnh Tiền Giang

26 EEACIU22118 Lê Đoàn Minh Thư 17/02/2003 Nữ
Thành phố Hồ Chí
Minh

27 EEACIU22187 Trần Vinh 24/06/2004 Nam
Tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu

28 EEACIU22174 Nguyễn Văn Vĩnh 22/01/2004 Nam Tỉnh Bình Thuận

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 28 sinh viên.



Mẫu in: S2040A

-oOo-

INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

                                                             (EEEE15IU11)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU15045 Nguyễn Tiến Sỹ 09/09/1996 Nam TPHCM

2 EEEEIU15052 Phạm Ngọc Tâm 28/03/1997 Nam Đồng Nai

3 EEEEIU15055 Phan Kim Thành 12/06/1997 Nam Bình Dương

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 3 sinh viên.


